
QUY DINH CHUNG VE VIEC THIET LAP
CAC NHA MOI VAONG CUA/GIAI THE CAC NHAA CO

Dieu 1. Quy che ve cac nha moi va dong cua cac nha cu nay da duoc soan thao, sua oi va duoc
phe duyet boi Tong tu nghi toan Dong.

Dieu 2. Cac dan vien cua Dong Xito duoc quy dinh: la dan vien tu tri, goi la dan phu vien, hoac
dan trurong vien; la cac dan vien don lap nghia la nha truc thuoc dan vien tu tri, cua mot Hoi
dong hoac trong truong hop ngoai le la cua Dong.

Dieu 3. Cac dan vien trong Dong Xito, nhu trong thoi dau, co the duoc huong quyen tu tri hoan
toan, hoac tu ngay khi moi bat dau thanh lap, roi dan dan dat den tu tri, hoac neu can thiet, co the
phai giai the. Co 3 cap bac dan vien trong dong Xito la:

(a) an phu vien
(b) an truong vien
(c) an vien don lap

Dieu 4. Nhung gi duoc thiet lap trong ban Quy che nay thi duroc ap dung ngang nhau voi ca dan
vien nam lan dan vien nu, tru khi luat co quy dinh the khac mot cach ro rang hoac hien nhien boi
chinh van de no phat sinh.

Dieu 5. Do do, cac thoi le quen dung hien hanh neu trai voi ban Quy che nay, phai duoc loai bo
khi ap dung vao viec thanh lap moi hay dong cua mot an vien, cung nhu khong the droc lay lai
ban thoi le do ve sau.

I. THIET LAP MOTAN VIEN MOI CUA DONG XITO.

Cac dieu kien

Dieu 6. Mot tu vien moi cua dong Xito duoc thanh lap khi co nhan su it nhat la 3 dan si khan
tron doi, va o trong mot ngoi nha da duoc xay dung hop phap.

Dieu 7. Mot dan vien moi duoc thiet lap phai co tinh huu ich cho ca Giao hoi va toan Dong. Vi
vay, truoc khi thanh lap tu vien moi, can phai:

a) Can than danh gia xem day co phai la thoi diem thich hop de bat dau cong viec thanh
lap hay khong, dac biet neu o do da co dong an tu khac roi, thi phai mau chong thu
hoi quyet dinh.

b) Phai tim kiem thong tin, chu yeu den tu cac Hoi dong khac, ve doi song dao o noi do
nhu the nao, ve on goi, ve y thuc ton giao cua nguoi dan o noi do, va ve bat cu dieu
gi co ve can thiet hoac huu ich de quyet dinh xem co nen bat dau mot cong doan moi
hay khong, chang han nhu moi trurong van hoa chung quanh do nua.

c) Chon noi thich hop de dat co so dong, va cung cap nhung dieu can thiet de thiet lap
cho doi song thieng lieng cua cac dan sy, chang han nhu su can bang giua cac the he
trong cong doan moi, cac dieu kien tot cua viec huan luyen cua cac dan sy tien khoi,
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cũng như về một kế hoạch kinh tế tươi sáng cho cả cộng đoàn sau này. Tất cả các
điều ấy nhằm thúc đẩy một mối quan hệ hỗ tương tốt đẹp của các đan viện trong toàn
Dòng.

d) Xin Đức Giám mục Giáo phận đồng ý trước theo quy định của giáo luật và có văn
bản cho phép thành lập một tu viện mới trong đia phận của ngài.

e) Tổng Tu nghị sẽ xác minh việc đáp ứng các điều kiện này dựa trên báo cáo bằng văn
bản của đan viện nhà mẹ. Nếu Tổng Tu nghị không họp, trách nhiệm này thuộc về
Thượng hội đồng, người có thể ủy quyền cho Tổng phụ và Hội đồng của ngài.

Cơ quan có thẩm quyền

Điều 8. Cơ quan có thẩm quyền cho việc thành lập một tu viện mới là thẩm quyển của Hội dòng
hay của Dòng, theo tiêu chuẩn của Quy chế này và của Hiến pháp của mỗi Hội dòng hoặc của
Dòng, tuân theo những điều phải tuân theo trong luật.

Đối với việc thành lập một tu viện mới, những đan sĩ tiên khởi nên đi kèm với một thành viên
trong Dòng và/ hoặc là một thành viên trong Hội dòng mà không liên quan trực tiếp đến cơ sở
mới đó.

Điều 9. Nếu cơ sở mới là nữ đan viện, thì cần tham khảo ý kiến của Trực phụ, nếu cần. Cũng cần
phải được Toà thánh cho phép như trong giáo luật quy định. (x. GI số 609, khoản 2).

Quyền tự trị

Điều 10. Cơ sở mới, nếu nó không phải là một tu viện tự trị, sẽ không có bất kì quyền tự trị nào
theo luật, do đó nó phụ thuộc mọi sự vào tu viện sáng lập mà nó thuộc về, hoặc theo luật được
quy định trong Tổng hội của Hội dòng và được hưởng quyền tự trị bởi bề trên của đan viện sáng
lập quy định cho theo giáo luật.

Đan viện nhà mẹ của tu viện muốn tự trị sẽ ấn định một thời gian là 20 25 năm để nó tiến tới
quyền tự trị. Nếu trong khoảng thời gian này, quyền tự trị không đạt được thì phải đánh giá lại nó
có còn thích hợp nữa không để tiếp tục xây dựng phát triển hoặc đóng cửa vĩnh viễn.

Đan viện nhà mẹ phải đảm bảo sự trưởng thành và ôn định của các thành viên trong nhà con sẵp
được tự trị, duy trì sức sống đan tu phải có của cả hai đan viện song song.

Cả đan viện nhà mẹ và đan viện sắp được tự trị phải duy trì mối tương quan tốt đẹp cho cả hai
trong suốt quá trình thành lập, và một khi nhà đơn lập đã được quyền tự trị, thì phải theo tinh
thần của Hiến Chương Đức Ái.

II. CÁC THÚ BÂC KHÁC NHAU CỦA CÁC ĐAN VIÊN ĐUỌC THÀNH LÂP.

NHÀ ĐON LAP

Các điều kiện cần có

Điều 11. Đan viện đơn lập ngoài các quy định chung theo giáo luật, cần có những điều sau đây:

(a) Đan viện đơn lập cần phải có ít nhất là ba thành viên khấn trọn đời, kể cả bề trên nhà.

2



(b) Nơi ở phải phù hợp cho một cuộc sống bình thường.
() Các điều kiện sống cần thiết phải được cung cấp cho một cuộc sống cần và đủ cho

các thành viên.

Thẩm quyền

Điều 12. Việc đồng ý thiết lập một tu sở đơn lập với sự đồng ý của hội đồng đan sỹ của một đan
viện tự trị, và bởi:

a) Tổng hội của Hội dòng, theo các quy định trong Hiến pháp Hội dòng, đối với các
đan viện thuộc một Hội dòng trừ khi điều đó không được nêu trong Hiến pháp của
Hội dòng;
b) Tổng phụ cùng với Hội đồng của ngài, đối với các đan viện được sáp nhập trực
tiếp vào Dòng theo quy định của Hiến pháp Dòng.

Quyền tự trị

Điều 13. Trừ một số yếu tố khác được phép, còn theo giáo luật thì các đan sĩ chưa chính thức
được gọi là thuộc nhà đơn lập này cũng như chưa có quyền triệu tập cuộc họp hội đồng đan sĩ.
Nhưng phụ thuộc vào đan viện tự trị mà nó thuộc về, hoặc theo quyền cụ thể theo Tông hội của
Hội dòng và được quyền tự chủ do bề trên của đan viện tự trị chỉ định theo quy định của luật.

Trừ khi có quy định khác, theo giáo luật các đan viện đơn lập không có thành viên riêng cũng
như hội đồng đan sỹ riêng, nhưng trong cả hai điều này, nó phụ thuộc vào đan viện tự trị mà nó
thuộc về, hoặc theo yêu cầu của luật, trong Tổng hội của Hội dòng, và được hưởng quyền tự trị
do bề trên đan viện tự trị trao cho, theo quy định của luật.

Điều 14. Các đan sĩ cư ngụ tại tu viện đơn lập được giữ các quyền ở nhà mẹ theo như những gì
quy định trong Hiến pháp mỗi Hội dòng.

ĐAN TRUỎNG VIỆN

Các điều kiện

Điều 15. Trong nhà đơn lập của một đan viện tự trị, hoặc trong quá trình chuyển đổi từ đan viện
đơn lập lên đan viện tự trị, ngoài các yêu cầu chung với các nhà đơn lập, cần phải có những điều
sau đây:

(a) Cộng đoàn phải đủ con số các đan sĩ theo luật định, trừ bề trên, ít nhất phải có bảy
đan sĩ khấn trọn và họ phải có ý định thuộc về đan viện này một cách vĩnh viễn.

(b) Phải có đủ các yếu tố và điều kiện để cộng đoàn này có thể sinh sống và phát triển.
() Phải có cơ sở để hy vọng rằng, sẽ có các ứng sinh đến tìm hiểu và gia nhập cộng đoàn

trong tương lai, nhằm tăng số các thành viên của cộng đoàn, ngay cả việc các đan sĩ
từ các cộng đoàn khác đến gia nhập đan viện mới này.

(d) Rằng họ phải chứng nhân cho đời sống huynh đệ cộng đoàn (x. Giáo luật, 602) và có
những điều kiện thích hợp để khả dĩ sinh sống bình thường của đời đan tu.
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Điều 16. Từ những điều kiện này, dù là Tổng hội của hội Hội dòng; Thượng Hội đồng Xitô, hay
Đại hội toàn Dòng đối với những nhà trực thuộc Tổng phụ cũng không thể tha phép, chuẩn
chước.

Tổng Tu nghị có thể miễn trừ các điều kiện nêu tại điều 15 của Quy đinh chung về Thiết lập và
Đóng cửa đối với việc thành lập nhà mới sau khi trình bày báo cáo của Tổng hội Hội dòng trong
trường hợp một đan viện được sáp nhập vào một Hội dòng hoặc một báo cáo từ Tông phụ trong
trường hợp một đan viện được sáp nhập trực tiếp vào Dòng.

Điều 17. Một tu viện đơn lập sẽ không được nâng lên như một đan viện tự trị trước khi có sự
chắc chắn về sự ôn định và phát triển.

Thẩm quyền

Điều 18. Sự đồng ý thành lập đan trưởng viện, sau khi có được bỏ phiếu chấp thuận bởi hội đồng
đan sỹ nhà mẹ mà tu viện đơn lập phụ thuộc, được đưa ra bởi:

a) Tổng hội Hội đòng, theo quy định của Hiến pháp Hội dòng, trừ khi Hiến pháp của mỗi
Hội dòng có quy định thể khác;

b) Tổng Tu nghị của Dòng hoặc Thượng hội đồng của Dòng, đối với các đan viện không
thuộc một Hội dòng và được sáp nhập trực tiếp vào Dòng, theo quy định của Hiến pháp
toàn Dòng.

Ngoài các điều kiện nêu trên, thì cần phải cẩn thận tìm hiểu kĩ càng theo như các yêu cầu
trong số 7 của Quy chế này, cũng như phải được bàn thảo ở Tổng hội của Hội dòng, hoặc
khi thích hợp thì trình bày cho Đại hội toàn Dòng hoặc Thượng Hội đồng Xitô.

Điều 19. Đối với việc thành lập một nữ đan viện, thì cần có ý kiến của vị Trực phụ của nữ đan
viện đó, nếu đan viện đó có trực phụ.

Quyền tự trị.

Điều 20. Đan trưởng viện được hưởng quyền tự trị, nghĩa là, nó có các quyền và nhiệm vụ và đặc
quyền mà các điều luật và thói lệ theo hiến pháp quy định cho đan viện tự trị.

ĐAN PHỤ VIÊN.

Các điều kiện

Điều 21. Một đan trưởng viện có thể được nâng lên hàng đan phụ viện nếu, ngoài các đòi hỏi
chung về cơ sở vật chất và các điệu kiện quy định tại Điều 15 của Quy chế này, thì bắt buộc cộng
đoàn đó phải có ít nhất là 13 thành viên khấn trọn đời kể cả bề trên.

Điều 22. Từ những điều kiện này, Tồng Tu nghị có thể miễn chuẩn sau khi trình bày báo cáo của
Tổng hội Hội dòng trong trường hợp tu viện được sáp nhập vào Hội dòng hoặc báo cáo của Tổng
phụ trong trường hợp tu viện được sáp nhập trực tiếp vào Dòng.

Cơ quan có thâm quyền
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Điều 23. Để được đồng ý cho một đan viện được nâng lên hàng Đan phụ viện, đơn xin của đan
viện đó cần được sự chấp thuận của:

a) Tổng hội của Hội dòng, đối với các đan viện thuộc về một hội dòng theo như Hiến
pháp của Hội dòng đó quy định, sau khi đã lắng nghe ý kiến của viện phụ trực
phụ/Viện phụ nhà mẹ (Pater lmmediatus Viện phụ trựcphụ, chú thích nd.) nếu có;
trừ khi có quy định thể khác theo Hiến pháp của Hội dòng đó;

b) Tông tu nghị Dòng hay Thượng hội đồng Dòng đối với những đan viện thuộc quyền
tài phán của Tông phụ, theo các tiêu chuẩn của Hiến pháp toàn dòng và của quy chế
này.

Trong trường hợp một đan phụ viện được thành lập trực tiếp, cần phải được sự đồng ý của điều
khoản trên, và cần được cân nhắc kỉ lưỡng theo tiêu được đề ra trong điều 7 bản Quy chế này
trong kì Tông hội của Hội dòng, hay của Đại hội toàn Dòng và Thượng hội đồng.

Điều 24. Một tu viện tự trị của một đan viện nữ khi nâng lên hàng đan mẫu viện, cũng cần phải
lắng nghe các ý kiến của vị trực phụ, nếu nữ đan viện đó có.

Quyền tự trị.

Điều 25. Đan phụ viện được hưởng quyền tự trị, nghĩa là nó có các quyền, nghĩa vụ và đặc
quyền được quy định cho một tu viện tự trị theo luật đã quy định.

III. SÁP NHÂP HAY ĐÓNG CỦA/GIÀI THE CÁC ĐAN VIEN

Điều 26. Nếu các điều kiện đảm bảo quyên tự trị của một đan bắt đầu lung lay (x. điều 7 và Cor
Orans 70), đan viện đó có thể bị sáp nhập nhưng chưa mất quyền tự trị, nghĩa là từ Đan phụ viện
trở thành đan trưởng viện, hoặc dần dần mất quyền tự trị, từ một nhà độc lập sang một nhà liên
kết với nhà khác, cho đến khi mất hết quyền tự trị và trở nhên một nhà đơn lập, cuối cùng là loại
bỏ hoàn toàn. Với những lý do quan trọng hơn, có thể sáp nhập hay đóng cửa hoàn toàn một đan
viện mà khôngn cần hạ cấp nó dần dần như vậy.

Tất cả những lý do này đều nghiêm trọng và thực sự có lý do chính đáng khi cộng đoàn không
thể đáp ứng đủ các điều kiện chính yếu: thiếu đi sức sống lâu dài cho ơn gọi và sự truyền tải sống
động của đặc sủng.

Mọi quyết định liên quan đến quá trình sáp nhập hoặc giải thể đều phải xuất phát từ sự bác ái,
tức là với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với kinh nghiệm và hiểu biết về bản chất của con
người. Do đó, đây là một quá trình rất cam go và đầy đau đớn, nên cộng đoàn phải được đồng
hành trong một thời gian dài với sự nhạy cảm nhất.

Với thái độ sáng suốt và dứt khoát, làm từng bước một với sự thận trọng. Cộng đoàn cần phải
chuẩn bị cho mình từng bước với sự hỗ trợ về mặt thiêng liêng và tâm lý, để tất cả các thành viên
trong cộng đoàn đều chấp nhận kết quả chung cuộc này. Việc đồng hành trong quá trình này
thuộc về trách nhiệm của Viện phụ trực phụ (Viện phụ nhà mẹ), phối hợp với Viện phụ Hội
trưởng và Hội đồng cố vấn; còn với các nhà không thuộc hội dòng nào thì trách nhiệm thuộc về
Tổng phụ và hội đồng cố vấn của ngài.
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VIẸC SÁP NHÂP MỘT ĐAN VIEỆN TRONG KHI VÃN DUY TRÌ TÌNH TRANG TỤ TRỊ

Các điều kiện

Điều 27. Khi các thành viên của Đan viện giảm xuông còn 8 người và đã lâu họ không nhận
được ơn gọi mới, Trực phụ hoặc Viện phụ Hội trưởng sẽ cùng cộng đoàn đánh giá xem tương lai
của họ sẽ đi theo con đường nào.

Trực phụ hoặc Viện phụ Hội trưởng, sẽ trình bày báo cáo về tình hình của cộng đoàn này cho
Tông hội Hội dòng hoặc nếu cộng đoàn được sáp nhập trực tiếp vào Dòng, thì báo cáo với
Thượng Hội đồng hoặc Tổng Tu nghị. Báo cáo phải cho phép đánh giá tình trạng tinh thần đời
sống thiêng liêng của cộng đoàn, tình hình nhân sự và tài chính cũng như khả năng về tương lai.
Báo cáo cũng phải tính đến đặc điểm văn hóa xã hội của đan viện.

Do đó Tổng hội nên đánh giá xem liệu các biện pháp cụ thể có cần thiết để hỗ trợ đan viện hay
không. Khả năng hạ cấp từ đan phụ viện xuống đan trưởng viện có thể được xem xét nếu nó hữu
ích cho đời sống đan viện đó.

Cơ quan có thầm quyền.

Điều 28. Một Đan phụ viện giáng xuống thành đan trưởng viện:

a) Theo một nghị định của Tông hội của hội dòng đó theo như những gì quy định trong
hiến pháp của mỗi hội dòng, nếu đan viện đó thuộc về một hội dòng.

b) Theo nghị định của Đại hội toàn Dòng chiếu theo các quy tắc trong hiến pháp của
toàn Dòng, nếu nó là một đan viện trực thuộc Tổng phụ.

Quyền tự trị

Điều 29. Một đan phụ viện bị giáng xuống thành Đan trưởng viện không làm mất quyền tự trị mà
nó được hưởng như một đan viện theo luật.

HA CÁP VÀMÁT QUYÊN TUự TRI CỦAMỘT ĐAN VIEN

Các điều kiện

Điều 30. Nếu các thành viên của một đan phụ viện hay một đan trưởng viện có số đan sĩ ít hơn 7
người, thì Viện phụ nhà mẹ phải trực tiếp làm việc để xem xét các điều kiện về vật chất, con
người, đời sống thiêng liêng, tinh thần anh em về khả năng phục hồi của đan viện đó.

Nếu trong suốt quá trình đồng hành này, mà ngài cảm thấy rằng thiếu các điều kiện như được đề
cập trong điều 7 của Quy chế này để đảm bảo quyền tự trị của cộng đoàn hoặc cộng đoàn bị
giảm xuổng con số S thành viên, đặc biệt là thiếu các ơn gọi và khó có khả năng có ơn gọi mới
để duy trì quyền tự trị, thì Viện phụ nhà mẹ sẽ tư vấn cho bể trên của nhà con đó yêu cầu Viện
phụ hội trưởng, hoặc Tông phụ về việc thành lập uỷ ban đặc biệt, đối với nữ đan viện thì theo
Vultum Dei Quaerere và những gì được quy định trong Cor Orans, để đưa ra một báo cáo dựa
trên các tiêu chí được thiết lập trong điều 7 của Quy chế này để đánh gía khả năng mất quyền tự
trị của nhà đó.
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Uy ban đặc biệt gồm:

a) Viện phụ Nhà mẹ, hai bể trên do ngài tự do chọn và bề trên thượng của chính đan
viện đó, đối với đan viện trực thuộc một Hội dòng.

b) Tông phụ, hai bề trên do chính ngài chọn cùng với bề trên thượng của chính nhà đó,
đối với đan viện không thuộc hội dòng nào.

Báo cáo của uỷ ban này sẽ thiết lập:

a) Nếu cộng đoàn có thể duy trì quyền tự trị của mình, cộng đoàn sẽ vẫn là một đan
trưởng viện.

b) Nếu cộng đoàn không thể duy trì quyền tự trị của mình, cộng đoàn đó phải bắt đầu
một quá trình dần dần từ bỏ quyền tự trị của mình để trở thành
i. Một đan viện liên kết với một đan viện khác;
ii. Một đan viện đơn lập trực thuộc dưới quyền một đan viện khác.

Sự sáp nhập

Điều 31. Sự liên kết của một cộng đoàn với một cộng đoàn tự trị khác là nhằm giúp đỡ, hỗ trợ và
duy trì cộng đoàn liên kết nhằm vượt qua những khó khăn đã dẫn đến sự liên kết hoặc đồng hành
với nó trong quá trình sáp nhập đó. Phương pháp này được thiết lập nhằm giúp cộng đoàn cả về
mặt tinh thần và vật chất, với những mối liên kết bác ái để chấp nhận thực tế đang xảy đến:

a) Cộng đoàn sáp nhập vào một đan viện tự trị khác tự khắc bị mất quyền tự trị, đan viện
này trở thành đan viện nhà mẹ của cộng đoàn trực thuộc, cũng như là bề trên thượng
của nhà đó.
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên đan viện trực thuộc, bể trên nhà mẹ cắt đặt
một bề trên cho đan viện đơn lập, theo luật của Hội dòng đó, hoặc theo luật toàn
Dòng nếu nhà thuộc Tổng phụ.

b) Các thành viên của cộng đoàn trực thuộc là thành viên của hội đồng đan sĩ nhà tự trị
liên kết, nhưng nó vẫn có quyền triệu tập công nghị tại nhà trực thuộc đó.

c) Cộng đoàn trực thuộc duy trì khả tiếp nhận các ứng sinh mới, để trở thành thinh sinh,
làm nhà tập, khấn tạm và khấn trọn đời; nhưng việc đào tạo phải được thực hiện tại
nhà trực thuộc này.

b) Các thành viên của tu viện liên kết không được tham dự hội đồng đan viện của đan viện liên
kết, ngay cả khi trước khi liên kết, cộng đoàn liên kết cần phải có đa số phiếu tuyệt đối của đan
viện liên kết. Cộng đoàn liên kết có thể triệu tập các cuộc họp hội đồng trong chính nhà mình.

c) Đan viện trực thuộc duy trì khả năng đón nhận các ứng viên vào tập viện, các tập sinh để khấn
tạm và khẩn trọng thê, mặc dù việc làm nhà tập và đào tạo cơ bản phải được thực hiện tại đan
viện liên kết.

Sau khi được hội đồng đan viện liên kết chấp nhận, việc sáp nhập sẽ được thực hiện cho đan viện
liên kết.

d) Trong thời gian liên kết, tài chính của hai đan viện được quản lý riêng lẻ.
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Điều 32. Một đan trưởng viện thì được liên kết với một nhà tự trị,

a) Theo sắc lệnh của viện phụ hội trưởng và hội đồng cố vấn của ngài, nếu đan viện đó
thuộc về một Hội dòng,

b) Bởi một sắc lệnh của Tồng phụ và hội đồng cố vấn của ngài, nếu đó là đan viện thuộc
trực tiếp vào Dòng.

điều này luôn luôn được thực hiện bởi uỷ ban đặc biệt được đề cập trong điều 31.

Nếu đó là một nữ đan viện, thì việc xin liên kết phải được thực bởi Toà Thánh (x. Cor Orans
54)

Điều 33. Hai năm sau khi cộng đoàn sáp nhập một đan viện tự trị, cần phải đánh giá xem các
điều kiện mà cộng đoàn được gia nhập có còn tồn tại hay không.

Nếu kết quả đánh giá cho thấy cộng đồng vẫn ở trong các điều kiện như cũ thì cộng đoàn sẽ vẫn
liên kết. Ngược lại, nếu tình hình đã không thể thay đôi được thì cộng đồng liên kết sẽ bị giảm
xuống thành Tu viện đơn lập.

Cộng đoàn liên kết bị giáng cấp xuổng tu viện đơn lập được sáp nhập hoàn toàn vào một tu viện
tự trị nên mất hoàn toàn quyền tự chủ. Tài sản của nó được sáp nhập vào tu viện mà nó phụ
thuộc, không ảnh hưởng đến ý muốn của những người sáng lập hoặc ân nhân cũng như các
quyền có được một cách hợp pháp.

Điều 34. Một cộng đoàn liên kết bị giáng cấp xuống nhà đơn lập:

a) Bởi một nghị định của Tông hội Hội dòng, theo các điều khoản được quy định trong
Hiến pháp của hội dòng đó, nếu cộng đoàn đó thuộc về một Hội dòng.

b) Bởi một nghị quyết của Đại hội toàn Dòng, hoặc Thượng hội đồng với các điều khoản
được quy định trong Hiến pháp toàn Dòng, nếu nó trực thuộc trực tiếp vào Tổng phụ.

Việc hạ cấp một nữ đan viện xuống hàng đan viện đơn lập thuộc quyền Tông toà (x.GI số 616
$4) và tuân theo những điều luật phải được tuân thủ.

GIAI THE MỘT ĐAN VIÊN

Điều 35. Việc giải thể một cộng đoàn liên kết với một đan vị tự trị thực chất đó là để đóng cửa
cộng đoàn đó, mặc dù đó là một tiến trình làm theo giai đoạn.

Việc đóng cửa một cộng đoàn, ngay cả nó là một đan viện tự trị, có thể thực hiện một cách trực
tiếp và nhanh chóng vì có những lý do quan trọng hơn biện minh cho việc phải đóng cửa đó.

Điều 36. Một cộng đoàn tự trị có thể bị giáng cấp, sau khi tham khảo ý kiến của giám mục địa
phương khi:

a) Quyết nghị của Tông hội của hội dòng, theo như Hiến pháp quy định, nếu cộng đoàn
đó thuộc về một hội dòng;
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b) Quyết nghị của Đại hội toàn Dòng, hay Thượng hội đồng của Dòng theo những gì
hiến pháp toàn Dòng quy định, nếu cộng đoàn đó trực thuộc trực tiếp Tồng phụ.

Nếu là một cộng đoàn liên kết thì quy chiếu vào điều 34 của Quy chế này.

Điều 37. Việc đóng cửa một cộng đoàn tự trị của các nữ đan sĩ thì thuộc quyền Tông toà (x. CIC
số 616 $4), phải tuân theo những gì luật đòi buộc.

Điều 38. Việc đóng cửa có thể được thực hiện bằng cách trực tiếp sáp nhập cộng đoàn này vào
một cộng đoàn khác như việc nhập vào đan viện đơn lập, hoặc băng cách đóng cửa đan viện đó
và chuyển các thành viên đến các đan viện của Hội dòng, hay của Dòng.

Sắc lệnh đóng cửa phải được thiết lập phương thức đóng cửa.

Điều 39. Đối với tài sản của một đan vị bị đóng cửa, chiếu theo những gì đã quy định trong luật
định, thể theo những gì được quy định bởi những người sáng lập và những ân nhân đã dâng hiến
cho nhà dòng một cách hợp pháp.

PHÀN KÉT LUÂN

Điều 40. Các Hội dòng trong toàn Dòng và các đan viện sáp nhập một cách trực tiếp vào Dòng
có nghĩa vụ và bổn phận phải tuân theo các quy định của Quy chế này, miễn là Tông tu nghị toàn
dòng hoặc Thượng Hội đông Dòng, theo các quy tác của Hiên pháp toàn dòng không quy định
thể khác.
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